PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu Dịch vụ diệt chuột tại các khoa phòng 02 năm 2026-2027 
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 2693/YCBG-BVĐKBN2 ngày 24/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng 


	I
	Khối lượng thực hiện dịch vụ
	Nhà: A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C6, TTBVSKCBT, Ngoại cảnh bệnh viện
	m2
	102.762

	1
	Bẫy bán nguyệt

	 + Số lượng: 01 chiếc/20m2
 + Cấu tạo (đặc tính): Hình bán nguyệt có khung bẫy làm bằng thép, tay cầm bằng gỗ, có miếng đối trọng ở giữa làm bằng xốp với khấc định vị luôn giữ cho quả đối trọng ở giữa được thăng bằng, tiết diện rộng, lò xo khỏe, bẫy có chốt an toàn. Bẫy không cần dùng mồi, chỉ cần khi bẫy gạt một lỗ nhỏ hoặc đặt dốc bẫy cho miếng đối trọng luôn nằm cao hơn mặt đất vài phân tại nơi có đường chuột đi qua.
	Chiếc
	5.138

	2
	Bẫy dính chuột
	+ Số lượng: 01 chiếc/20m2
+ Xuất xứ: Việt Nam 
Cấu tạo (đặc tính): Kích thước dài 25 cm, rộng 18 cm. Trọng lượng: 50g. Chất liệu: keo dính, giấy
	Chiếc
	5.138

	3
	Thuốc diệt chuột 
	+ Số lượng: 04 viên/20m2
+ Cấu tạo: Dạng viên, trọng lượng mỗi viên ~ 5gr.
+ Hàm lượng hoạt chất trong 01 viên có trọng lượng khoảng 5gr trong đó Flocoumafen là 0,25gr, ngũ cốc ép nguội là 4,75gr.
+  Thành phần hóa học gồm Flocoumafen 0,005%
- Công dụng: 
  + Storm dạng viên, là một loại thuốc diệt chuột theo phương pháp sinh học. 
  + Hoạt chất chính là Flocoumafen với cơ chế gây xuất huyết chết chậm. Chuột chỉ cần ăn một góc nhỏ của viên (khoảng 1.25gr) là đủ liều gây chết sau 3-5 ngày;
	Viên
	20.552

	4
	Nhân công xử lý phòng và diệt chuột
	- Khối lượng ngày công: 0,1 ngày công/20m2
(06 Nhân công bao gồm kỹ sư và thợ bậc 4/7 thực hiện trong vòng 20-25 ngày/1 lần thực hiện. 24 tháng đặt bẫy và thực hiện diệt làm 04 lần, 6 tháng/lần thực hiện)
- Nội dung công việc bao gồm: 
+ Tháo lắp trần thả 
+ Đặt bẫy, kiểm tra bẫy, thu gom xác chuột chết, phun khử khuẩn khu vực chuột chết hàng ngày trong quá trình thực hiện. 
+ Khi nhận được thông tin của bên A về việc cố mùi chuột chết, chậm nhất không quá 6h (giờ hành chính) phải có mặt xử lý kịp thời
	Công
	513


Mẫu báo giá
Gói thầu Dịch vụ diệt chuột tại các khoa phòng 02 năm 2026-2027 
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Dịch vụ diệt chuột tại các khoa phòng 02 năm 2026-2027 như sau:
1. Báo giá Dịch vụ diệt chuột tại các khoa phòng 02 năm 2026-2027
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ
	Ký mã hiệu/
Hãng/Nước sản xuất

	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá  bao gồm cả VAT (VND)
	Thành tiền
(VND)

	I
	Khối lượng thực hiện dịch vụ
	Nhà: A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C6, TTBVSKCBT, Ngoại cảnh bệnh viện
	
	m2
	102.762
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         2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24/3/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Cung cấp danh mục, số lượng dịch vụ theo yêu cầu, đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật của Quý Bệnh viện quy định tại Phụ lục danh mục hàng hoá/dịch vụ  kèm theo yêu cầu báo giá số 2693/YCBG-BVĐKBN2 ngày 24/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2).
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu )
	TÊN ĐƠN VỊ CUNG VẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	….
	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


CAM KẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2
1. Thông số kỹ thuật dịch vụ:
Đơn vị chúng tôi cam kết đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ như sau:
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Thông số kỹ thuật
(Ghi thông số kỹ thuật của dịch vụ cung cấp theo danh mục tại Phụ lục danh mục yêu cầu báo giá)
	So sánh với yêu cầu tại phục lục danh mục yêu cầu báo giá 
(đáp ứng/không đáp ứng)

	1
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                                                                                                                Đại diện họp pháp của công ty, nhà cung cấp
                                                                                                                   (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

